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	Thống kê thời gian ( 2 tháng đầu )

	
	

	Môn học
	Học viên (h/w)

	Thể lực & thể hình
	6

	Vũ đạo chung
	12

	Vũ đạo riêng
	1.5

	Tạo hình
	2

	Luyện thanh chung
	6

	Thanh nhạc& nhạc lý (Riêng)
	2

	Kỹ thuật phòng thu
	2

	 

	Tổng cộng
	31.5

	 

	Thanh CO
	29

	 
	 


	Nguyễn Hải Phong
	20

	Thống kê thời gian ( từ tháng thứ 3 )

	
	

	Môn học
	Học viên (h/w)

	Thể lực & thể hình
	6

	Vũ đạo chung
	12

	Vũ đạo riêng
	4.5

	Kỹ năng biểu diễn 
	2

	Luyện thanh chung
	6

	Thanh nhạc& nhạc lý (Riêng)
	6

	Kỹ thuật phòng thu
	2

	 

	Tổng cộng
	38.5

	 

	Thanh CO
	47

	 
	 

	Nguyễn Hải Phong
	46

	
	


